
Tuần 7 (Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025)             Lớp 4A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/10 

Sáng 

1 19 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ:  Hội chợ đồ tái chế. Chuyên đề: 

Tọa đàm ý nghĩa ngày PNVN 20/10; 
BGĐT 

2 43 Tiếng Việt Bài 13: Đọc: Tập làm văn BGĐT, BN 

3 31 Toán Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1) BGĐT, BN 

4 25 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

Chiều 

5 44 Tiếng Việt Luyện từ và câu: LT về Động từ BGĐT, BN 

6 13 LS & ĐL 

Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc - tiết 1 

- Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: 

 +Tr 28 Phần Khởi động: Mai Châu (Hòa Bình) 

nay thuộc tỉnh (Phú Thọ) 

+ Tr 29: Lễ hội Gầu Tào ở Đồng Văn (tỉnh Hà 

Giang, nay thuộc tình Tuyên Quang. Lễ hội 

Xương Giang (Bắc Giang) nay thuộc Bắc Ninh. 

Hình 4, Hát Then lễ hội Lồng Tồng ( tỉnh Lang 

Sơn) nay thuộc tỉnh Cao Bằng 

BGĐT, BN 

BĐ 

7 7 Mĩ thuật Bài 2: Không gian trong thư viện – Tiết 1  

Ba 

21/10 

Sáng 

1 45 Tiếng Việt 
Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn kể lại 

một câu chuyện.   
BGĐT, BN 

2  GDTC Bài 3: : Đi đều vòng sau -Tiết 4  

3 26 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

4 32 Toán Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 2) BGĐT, BN 

Chiều 

5 13 Khoa học Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất BGĐT, BN 

6 7 Đạo đức 

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn (Tiết 3) 

Quyền con người: Quyền được bảo vệ chống lại 

bạo lực, lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ em. 

Quyền được bảo vệ đặc biệt đối với trẻ em không 

gia đình. Quyền được bảo vệ không bị bóc lột về 

kinh tế, làm những công việc nặng nhọc, độc hại. 

Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử. Bổn 

phận đối với cộng đồng, xã hội 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên 

Internet về những tấm gương luôn ủng hộ, giúp đỡ 

người gặp khó khăn. 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, 

văn bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập. 

BGĐT, BN 

7 4 Bổ trợ KT Ôn tập củng cố KT BGĐT, BN 

Tư 

22/10 

Sáng 

1 46 Tiếng Việt Bài 14: Đọc: Chân trời cuối phố - Tiết 1 BGĐT, BN 

2 47 Tiếng Việt Bài 14: Đọc: Chân trời cuối phố - Tiết 2 BGĐT, BN 

3 33 Toán  Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên  - Tiết 1 BGĐT, BN 

4 20 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phân loại và sắp 

xếp hoạt động cá nhân. 
BGĐT, BN 

Chiều 

5 13 GDTC Kiểm tra các nội dung ĐHĐN  

6 13 TALK Unit 3 Part 1  

7 7 Tin học Bài 7: Tìm thông tin trên  internet theo từ khoá  

 Năm Sáng 1 48 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện BGĐT, BN 



23/10 2 27 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

3 34 Toán Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên  - Tiết 2 BGĐT, BN 

4 14 Khoa học 
Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng – Tiết 1 

Quyền con người: Quyền được bảo đảm an toàn 

về sức khỏe, thân thể. 

BGĐT, BN, 

DC 

Chiều 

5 14 TALK Unit 3 Part 1  

6 7 Âm nhạc 
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh 

- Nghe nhạc: Lý ngựa ô 

BGĐT, BN 

7 7 Công nghệ 
Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh 

trong chậu  - Tiết 1 
BGĐT, BN 

 

Sáu 

24/10 

Sáng 

1  Toán - TA REVIEW: Unit 1 & Unit 2 (Ôn tập bài 1 và 2)  

2 49 Tiếng Việt Nói và nghe: Việc làm có ích BGĐT, BN 

3 35 Toán Bài 16: Luyện tập chung – Tiết 1 BGĐT, BN 

4 28 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

Chiều 

5 14 LS & ĐL 

Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc - tiết 2 

- Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: 

 + Tr 30: Hình 6. Chợ phiên ở San Thàng (tỉnh Lai 

Châu) nay là tỉnh Điện Biên. 

+ Hình 7: Khu vực bán gia súc ở chợ phiên Bắc 

Hà ( Tỉnh Lào Cai) nay là tỉnh Yên Bái 

BGĐT, BN 

BĐ 

6 21 HĐTN 
Sinh hoạt theo chủ đề: Triển lãm sơ đồ tư duy, Sơ 

kết tuần 

TH tài liệu Bác Hồ - Bài 3: Đủ dùng thì thôi 

BGĐT, BN 

7 7 KNS Phòng tránh xâm hại tình dục ( Tiết 3) BGĐT, DC 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày  01 tháng  10  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


